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[bookmark: _Hlk213169352]Quy định cơ chế, chính sách tín dụng ưu đãi thông qua Ngân hàng Chính sách xã hội trên địa bàn tỉnh Ninh Bình
Kính gửi: Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh 
Thực hiện quy định của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật, Ủy ban nhân dân tỉnh báo cáo Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh cho phép xây dựng Nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh Quy định cơ chế, chính sách tín dụng ưu đãi thông qua Ngân hàng Chính sách xã hội trên địa bàn tỉnh Ninh Bình theo trình tự, thủ tục rút gọn như sau:
I. SỰ CẦN THIẾT BAN HÀNH NGHỊ QUYẾT
1. Căn cứ pháp lý
Khoản 7 Điều 5 Luật Đầu tư công số 58/2024/QH15 ngày 29/11/2024 quy định: “Hội đồng nhân dân cấp tỉnh quyết định cơ chế, chính sách cụ thể và bố trí vốn ngân sách địa phương để thực hiện chính sách này. Ủy ban nhân dân cấp tỉnh thực hiện ủy thác vốn ngân sách địa phương để thực hiện chính sách tín dụng ưu đãi theo Quyết định của Hội đồng nhân dân cấp tỉnh”.
Khoản 3 Điều 1 Thông tư số 84/2025/TT-BTC ngày 19/8/2025 của Bộ Tài chính (sửa đổi Thông tư 11/2017/TT-BTC) quy định: “Mức cho vay, thời hạn cho vay, lãi suất cho vay do Hội đồng nhân dân cấp tỉnh quy định trên cơ sở các quy định hiện hành của NHCSXH và phù hợp với thực tế tại địa phương”
1.2. Căn cứ thực tiễn
Thực hiện chủ trương sáp nhập các cơ quan đơn vị theo chỉ đạo của Trung ương, Chi nhánh NHCSXH tỉnh Ninh Bình được thành lập trên cơ sở hợp nhất 03 chi nhánh NHCSXH tỉnh Hà Nam (cũ), Nam Định (cũ), Ninh Bình (cũ). Sau sáp nhập, chi nhánh NHCSXH tỉnh Ninh Bình đang triển khai 15 chương trình tín dụng chính sách theo các Nghị định của Chính phủ, Quyết định của Thủ tướng Chính phủ[footnoteRef:1].  [1:  Nghị định số 78/2002/NĐ-CP ngày 04/10/2002 của Chính phủ về tín dụng đối với hộ nghèo và các đối tượng chính sách khác; Nghị định số 61/2015/NĐ-CP ngày 09/7/2015 của Chính phủ Quy định về chính sách hỗ trợ tạo việc làm và Quỹ quốc gia về việc làm; Nghị định số 100/2024/NĐ-CP ngày 26/7/2024 của Chính phủ Quy định chi tiết một số điều của Luật Nhà ở về phát triển và quản lý nhà ở xã hội; Quyết định số 31/2007/QĐ-TTg ngày 05/3/2007 của Thủ tướng Chính phủ về tín dụng đối với hộ gia đình sản xuất, kinh doanh tại vùng khó khăn; Quyết định số 157/2007/QĐ-TTg ngày 27/9/2007 của Thủ tướng Chính phủ về tín dụng đối với học sinh, sinh viên; Quyết định số 167/2008/QĐ-TTg ngày 12/12/2008; Quyết định số 92/2009/QĐ-TTg ngày 08/7/2009 của Thủ tướng Chính phủ về tín dụng đối với thương nhân hoạt động thương mại tại vùng khó khăn; Quyết định số 22/3015/QĐ-TTg ngày 10/8/2015 của Thủ tướng Chính phủ về chính sách hỗ trợ nhà ở đối với hộ nghèo theo chuẩn nghèo giai đoạn 2011 - 2015 (Chương trình hỗ trợ hộ nghèo về nhà ở theo Quyết định số 167/2008/QĐ-TTg giai đoạn 2); Quyết định số 15/2013/QĐ-TTg ngày 23/02/2013 của Thủ tướng Chính phủ về tín dụng đối với hộ cận nghèo; Quyết định số 28/2015/QĐ-TTg ngày 21/7/2015 của Thủ tướng Chính phủ về tín dụng đối với hộ mới thoát nghèo; Quyết định số 09/2022/QĐ-TTg ngày 04/4/2022 của Thủ tướng Chính phủ về tín dụng đối với học sinh, sinh viên có hoàn cảnh gia đình khó khăn để mua máy tính, thiết bị phục vụ học tập trực tuyến; Quyết định số 11/2022/QĐ-TTg ngày 27/4/2022 của Thủ tướng Chính phủ về tín dụng đối với cơ sở giáo dục mầm non, tiểu học ngoài công lập bị ảnh hưởng bởi đại dịch COVID-19; Quyết định số 16/2023/QĐ-TTg ngày 01/6/2023 của Thủ tướng Chính phủ về thực hiện hỗ trợ cho vay để ký quỹ  tại NHCSXH đối với người lao động thuộc đối tượng chính sách đi làm việc tại Hàn Quốc theo chương trình cấp phép cho lao động nước ngoài của Hàn Quốc; Quyết định số 22/2023/QĐ-TTg ngày 17/8/2023 của Thủ tướng Chính phủ về tín dụng đối với người chấp hành xong án phạt tù; Quyết định số 10/2024/QĐ-TTg ngày 15/7/2024 của Thủ tướng Chính phủ về tín dụng thực hiện cấp nước sạch và vệ sinh môi trường nông thôn; Quyết định số 12/2024/QĐ-TTg ngày 31/7/2024 của Thủ tướng Chính phủ về cơ chế, chính sách giải quyết việc làm và đào tạo nghề cho người có đất thu hồi; Quyết định số 29/2015/QĐ-TTg ngày 28/8/2025 của Thủ tướng Chính phủ về tín dụng đối với học sinh, sinh viên, học viên thạc sỹ, nghiên cứu sinh học các ngành khoa học, công nghệ, kỹ thuật và toán.] 

Bên cạnh đó, Hội đồng nhân dân tỉnh Ninh Bình (cũ) ban hành Nghị quyết số 43/2018/NQ-HĐND ngày 12/12/2018 quy định chính sách hỗ trợ vốn vay khởi nghiệp và phát triển sản xuất kinh doanh cho thanh niên trên địa bàn tỉnh Ninh Bình, Nghị quyết số 103/2023/NQ-HĐND ngày 12/7/2023 về việc sửa đổi Nghị quyết số 43/2018/NQ-HĐND; Hội đồng nhân dân tỉnh Nam Định (cũ) ban hành Nghị quyết số 142/2024/NQ-HĐND ngày 24/12/2024 Quy định chính sách tín dụng ưu đãi giải quyết việc làm bền vững trên địa bàn tỉnh Nam Định giai đoạn 2024-2030.
Việc ban hành Nghị quyết của HĐND tỉnh Quy định cơ chế, chính sách tín dụng ưu đãi thông qua Ngân hàng Chính sách xã hội trên địa bàn tỉnh Ninh Bình đảm bảo việc triển khai kịp thời, đồng bộ chủ trương của Đảng, quy định của Nhà nước về tín dụng chính sách xã hội; thống nhất cơ chế, chính sách sau sáp nhập, tạo hành lang pháp lý chung, tránh chồng chéo, đảm bảo công bằng trong tiếp cận vốn vay đối với người dân trong toàn tỉnh; đồng thời phát huy vai trò nguồn vốn tín dụng chính sách trong hỗ trợ hộ nghèo, hộ cận nghèo và các đối tượng chính sách, góp phần giải quyết việc làm, khởi nghiệp, giảm nghèo bền vững, phát triển kinh tế - xã hội địa phương.
2. Căn cứ thực tiễn
Thực hiện chủ trương sáp nhập các cơ quan đơn vị theo chỉ đạo của Trung ương, Chi nhánh NHCSXH tỉnh Ninh Bình được thành lập trên cơ sở hợp nhất 03 chi nhánh NHCSXH tỉnh Hà Nam (cũ), Nam Định (cũ), Ninh Bình (cũ). Sau sáp nhập, chi nhánh NHCSXH tỉnh Ninh Bình đang triển khai 15 chương trình tín dụng chính sách theo các Nghị định của Chính phủ, Quyết định của Thủ tướng Chính phủ[footnoteRef:2]. Đến 31/8/2025, tổng nguồn vốn tại Chi nhánh NHCSXH tỉnh đạt 13.564 tỷ đồng (trong đó nguồn vốn nhận uỷ thác tại địa phương đạt 1.095,6 tỷ đồng), tổng dư nợ đạt 13.534,6 tỷ đồng với 215.657 hộ gia đình/khách hàng còn dư nợ. [2:  Nghị định số 78/2002/NĐ-CP ngày 04/10/2002 của Chính phủ về tín dụng đối với hộ nghèo và các đối tượng chính sách khác; Nghị định số 61/2015/NĐ-CP ngày 09/7/2015 của Chính phủ Quy định về chính sách hỗ trợ tạo việc làm và Quỹ quốc gia về việc làm; Nghị định số 100/2024/NĐ-CP ngày 26/7/2024 của Chính phủ Quy định chi tiết một số điều của Luật Nhà ở về phát triển và quản lý nhà ở xã hội; Quyết định số 31/2007/QĐ-TTg ngày 05/3/2007 của Thủ tướng Chính phủ về tín dụng đối với hộ gia đình sản xuất, kinh doanh tại vùng khó khăn; Quyết định số 157/2007/QĐ-TTg ngày 27/9/2007 của Thủ tướng Chính phủ về tín dụng đối với học sinh, sinh viên; Quyết định số 167/2008/QĐ-TTg ngày 12/12/2008; Quyết định số 92/2009/QĐ-TTg ngày 08/7/2009 của Thủ tướng Chính phủ về tín dụng đối với thương nhân hoạt động thương mại tại vùng khó khăn; Quyết định số 22/3015/QĐ-TTg ngày 10/8/2015 của Thủ tướng Chính phủ về chính sách hỗ trợ nhà ở đối với hộ nghèo theo chuẩn nghèo giai đoạn 2011 - 2015 (Chương trình hỗ trợ hộ nghèo về nhà ở theo Quyết định số 167/2008/QĐ-TTg giai đoạn 2); Quyết định số 15/2013/QĐ-TTg ngày 23/02/2013 của Thủ tướng Chính phủ về tín dụng đối với hộ cận nghèo; Quyết định số 28/2015/QĐ-TTg ngày 21/7/2015 của Thủ tướng Chính phủ về tín dụng đối với hộ mới thoát nghèo; Quyết định số 09/2022/QĐ-TTg ngày 04/4/2022 của Thủ tướng Chính phủ về tín dụng đối với học sinh, sinh viên có hoàn cảnh gia đình khó khăn để mua máy tính, thiết bị phục vụ học tập trực tuyến; Quyết định số 11/2022/QĐ-TTg ngày 27/4/2022 của Thủ tướng Chính phủ về tín dụng đối với cơ sở giáo dục mầm non, tiểu học ngoài công lập bị ảnh hưởng bởi đại dịch COVID-19; Quyết định số 16/2023/QĐ-TTg ngày 01/6/2023 của Thủ tướng Chính phủ về thực hiện hỗ trợ cho vay để ký quỹ  tại NHCSXH đối với người lao động thuộc đối tượng chính sách đi làm việc tại Hàn Quốc theo chương trình cấp phép cho lao động nước ngoài của Hàn Quốc; Quyết định số 22/2023/QĐ-TTg ngày 17/8/2023 của Thủ tướng Chính phủ về tín dụng đối với người chấp hành xong án phạt tù; Quyết định số 10/2024/QĐ-TTg ngày 15/7/2024 của Thủ tướng Chính phủ về tín dụng thực hiện cấp nước sạch và vệ sinh môi trường nông thôn; Quyết định số 12/2024/QĐ-TTg ngày 31/7/2024 của Thủ tướng Chính phủ về cơ chế, chính sách giải quyết việc làm và đào tạo nghề cho người có đất thu hồi; Quyết định số 29/2015/QĐ-TTg ngày 28/8/2025 của Thủ tướng Chính phủ về tín dụng đối với học sinh, sinh viên, học viên thạc sỹ, nghiên cứu sinh học các ngành khoa học, công nghệ, kỹ thuật và toán.] 

Bên cạnh đó, Hội đồng nhân dân tỉnh Ninh Bình (cũ) ban hành Nghị quyết số 43/2018/NQ-HĐND ngày 12/12/2018 quy định chính sách hỗ trợ vốn vay khởi nghiệp và phát triển sản xuất kinh doanh cho thanh niên trên địa bàn tỉnh Ninh Bình, Nghị quyết số 103/2023/NQ-HĐND ngày 12/7/2023 về việc sửa đổi Nghị quyết số 43/2018/NQ-HĐND; Hội đồng nhân dân tỉnh Nam Định (cũ) ban hành Nghị quyết số 142/2024/NQ-HĐND ngày 24/12/2024 Quy định chính sách tín dụng ưu đãi giải quyết việc làm bền vững trên địa bàn tỉnh Nam Định giai đoạn 2024-2030.
Việc ban hành Nghị quyết Quy định cơ chế, chính sách tín dụng ưu đãi thông qua Ngân hàng Chính sách xã hội trên địa bàn tỉnh Ninh Bình đảm bảo việc triển khai kịp thời, đồng bộ chủ trương của Đảng, quy định của Nhà nước về tín dụng chính sách xã hội; thống nhất cơ chế, chính sách sau sáp nhập, tạo hành lang pháp lý chung, tránh chồng chéo, đảm bảo công bằng trong tiếp cận vốn vay đối với người dân trong toàn tỉnh; đồng thời phát huy vai trò nguồn vốn tín dụng chính sách trong hỗ trợ hộ nghèo, hộ cận nghèo và các đối tượng chính sách, góp phần giải quyết việc làm, khởi nghiệp, giảm nghèo bền vững, phát triển kinh tế - xã hội địa phương.
Do đó, việc Ủy ban nhân dân tỉnh trình Hội đồng nhân dân tỉnh ban hành Quy định cơ chế, chính sách tín dụng ưu đãi thông qua Ngân hàng Chính sách xã hội trên địa bàn tỉnh Ninh Bình là cần thiết và đúng thẩm quyền.
II. MỤC ĐÍCH BAN HÀNH, QUAN ĐIỂM XÂY DỰNG NGHỊ QUYẾT
1. Mục đích ban hành Nghị quyết
Thực hiện nghiêm túc các văn bản chỉ đạo của Ban Bí thư, Ban Thường vụ Tỉnh uỷ về nâng cao hiệu quả của tín dụng chính sách trong giai đoạn mới; triển khai kịp thời các quy định của Luật Ngân sách, Luật đầu tư Công và các Nghị định của Chính phủ, Thông tư của Bộ Tài chính về nguồn vốn uỷ thác từ ngân sách địa phương uỷ thác sang Ngân hàng Chính sách xã hội để cho vay vay đối với hộ nghèo và các đối tượng chính sách trên địa bàn.
Là căn cứ để UBND tỉnh thực hiện việc ủy thác vốn ngân sách địa phương qua NHCSXH để cho vay các đối tượng chính sách theo đúng quy định, đảm bảo công khai, minh bạch và hiệu quả sử dụng nguồn lực.
2. Quan điểm xây dựng dự thảo Nghị quyết
Đảm bảo tuân thủ các quy định tại Luật Ngân sách nhà nước, Luật Đầu tư công, Nghị định số 78/2002/NĐ-CP ngày 04/10/2002 của Chính phủ quy định về tín dụng đối với người nghèo và các đối tượng chính sách khác. 
Đảm bảo phù hợp với tình hình thực tế và yêu cầu quản lý tại tỉnh Ninh Bình.
III. QUÁ TRÌNH XÂY DỰNG DỰ THẢO NGHỊ QUYẾT
Thực hiện các quy định của Luật Ngân sách nhà nước, Luật Đầu tư công, Nghị định số 85/2025/NĐ-CP ngày 08/4/2025 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật đầu tư công, Thông tư số 84/2025/TT-BTC ngày 19/8/2025 của Bộ Tài chính về việc sửa đổi, bổ sung một số Điều của Thông tư số 11/2017/TT-BTC ngày 08/02/2017 của Bộ Tài chính quy định về quản lý và sử dụng nguồn vốn ngân sách địa phương ủy thác qua Ngân hàng Chính sách xã hội để cho vay đối với người nghèo và các đối tượng chính sách khác; Sở Tài chính đã triển khai theo đúng trình tự quy định để xây dựng dự thảo Nghị quyết Quy định cơ chế, chính sách tín dụng ưu đãi thông qua Ngân hàng Chính sách xã hội trên địa bàn tỉnh Ninh Bình và đã gửi các cơ quan, đơn vị xin ý kiến góp ý Dự thảo.
Sau khi nhận được Văn bản góp ý của các cơ quan, đơn vị, Sở Tài chính đã tổng hợp, tiếp thu hoàn thiện Dự thảo Nghị quyết, báo cáo UBND tỉnh xem xét, trình HĐND tỉnh.
IV. BỐ CỤC VÀ NỘI DUNG CƠ BẢN CỦA DỰ THẢO NGHỊ QUYẾT
1. Phạm vi điều chỉnh, đối tượng áp dụng
Nghị quyết quy định cơ chế, chính sách tín dụng ưu đãi thông qua Ngân hàng chính sách xã hội trên địa bàn tỉnh Ninh Bình.
2. Bố cục của dự thảo Nghị quyết
Dự thảo Nghị quyết gồm có 08 Điều, nội dung cơ bản như sau:
Điều 1. Phạm vi điều chỉnh.
Điều 2. Đối tượng được hưởng chính sách, bao gồm có 10 đối tượng, trong đó:
- Có 07 đối tượng được hưởng chính sách theo các quy định hiện hành của Trung ương;
- Có 03 đối tượng được hưởng chính sách theo đặc thù của địa phương (theo Nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh Ninh Bình (cũ) và Hội đồng nhân dân tỉnh Nam Định (cũ)).
Điều 3. Nguyên tắc vay vốn.
Điều 5. Xử lý nợ bị rủi ro.
Điều 6. Nguồn kinh phí thực hiện.
Điều 7. Trách nhiệm tổ chức thực hiện.
Điều 8. Điều khoản thi hành.
3. Đối tượng áp dụng
a) Người nghèo và các đối tượng chính sách khác theo Nghị định số 78/2002/NĐ-CP ngày 04 tháng 10 năm 2002 của Chính phủ về tín dụng đối với người nghèo và các đối tuợng chính sách khác.
b) Người chấp hành xong án phạt tù theo Quyết định số 22/2023/QĐ-TTg ngày 17 tháng 8 năm 2023 của Thủ tướng Chính phủ về tín dụng đối với người chấp hành xong án phạt tù.
[bookmark: _Hlk209431657]c) Người có đất thu hồi theo Quyết định số 12/2024/QĐ-TTg ngày 31 tháng 7 năm 2024 của Thủ tướng Chính phủ về cơ chế, chính sách giải quyết việc làm và đào tạo nghề cho người có đất thu hồi.
d) Học sinh, sinh viên, học viên thạc sỹ, nghiên cứu sinh các ngành khoa học, công nghệ, kỹ thuật và toán (STEM) theo Quyết định số 29/2025/QĐ-TTg ngày 28 tháng 8 năm 2025 của Thủ tướng Chính phủ về tín dụng đối với học sinh, sinh viên, học viên thạc sỹ, nghiên cứu sinh học các ngành khoa học, công nghệ, kỹ thuật và toán. 
đ) Các đối tượng vay vốn để giải quyết việc làm, duy trì và mở rộng việc làm theo Nghị định số 61/2015/NĐ-CP ngày 09 tháng 7 năm 2015 của Chính phủ quy định về chính sách hỗ trợ tạo việc làm và Quỹ quốc gia về việc làm và Nghị định số 74/2019/NĐ-CP ngày 23 tháng 9 năm 2019 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 61/2015/NĐ-CP ngày 09 tháng 7 năm 2015 của Chính phủ quy định về chính sách hỗ trợ tạo việc làm và Quỹ quốc gia về việc làm.
e) Các đối tượng vay vốn để mua, thuê mua nhà ở xã hội, nhà ở cho lực lượng vũ trang nhân dân; xây dựng hoặc cải tạo, sửa chữa nhà để ở theo Điều 76 Luật Nhà ở ngày 27 tháng 11 năm 2023, Nghị định số 100/2024/NĐ-CP ngày 26 tháng 7 năm 2024 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Nhà ở về phát triển và quản lý nhà ở xã hội.
f) Các tổ chức do thanh niên làm chủ (doanh nghiệp nhỏ và vừa, hợp tác xã, tổ hợp tác, hộ kinh doanh...) có nhu cầu vay vốn để khởi sự doanh nghiệp và phát triển sản xuất kinh doanh; cá nhân thanh niên có nhu cầu vay vốn để khởi sự doanh nghiệp, phát triển sản xuất kinh doanh; ưu tiên thanh niên thuộc hộ nghèo, khó khăn, thanh niên khuyết tật, thanh niên đã hoàn thành nghĩa vụ quân sự, thanh niên sống tại địa bàn chuyển đổi đất nông nghiệp.
g) Người lao động từ đủ 18 tuổi thường trú hợp pháp trên địa bàn tỉnh Ninh Bình đi làm việc ở nước ngoài theo Luật lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng hoặc theo thoả thuận ký kết về hợp tác lao động thời vụ giữa chính quyền tỉnh Ninh Bình với chính quyền địa phương ở nước ngoài.
h) Học sinh, sinh viên thường trú hợp pháp trên địa bàn tỉnh Ninh Bình, tham gia các chương trình đào tạo theo thoả thuận giữa Chính phủ Việt Nam với nước tiếp nhận hoặc đi học tập, đào tạo nghề tại các Trường Đại học, Cao đẳng ở nước ngoài có ký kết hợp tác giữa 2 bên đào tạo.
i) Các đối tượng thuộc chương trình tín dụng chính sách xã hội khác do Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ ban hành.
V. DỰ KIẾN NGUỒN LỰC, ĐIỀU KIỆN BẢO ĐẢM CHO VIỆC THỰC HIỆN VÀ THỜI GIAN TRÌNH THÔNG QUA
1. Về đảm bảo nguồn nhân lực
	Các nội dung tại dự thảo Nghị quyết không làm phát sinh thủ tục hành chính mới, theo đó không đặt ra các yêu cầu về việc phải bố trí nguồn nhân lực để tổ chức thực hiện.
	Các nguồn kinh phí phát sinh để thi hành Nghị quyết sẽ được cân đối từ các nguồn ngân sách cấp tỉnh, các nguồn kinh phí hợp pháp khác theo quy định của pháp luật.
3. Thời gian trình thông qua Nghị quyết
- Dự kiến thời gian trình Hội đồng nhân dân tỉnh: Quý IV/2025.
(Xin gửi kèm theo: Dự thảo Nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh và các tài liệu liên quan)
Trên đây là dự thảo Nghị quyết Quy định cơ chế, chính sách tín dụng ưu đãi thông qua Ngân hàng Chính sách xã hội trên địa bàn tỉnh Ninh Bình, Uỷ ban nhân dân tỉnh kính trình Hội đồng nhân dân tỉnh xem xét, quyết định./. 
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